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Phụ lục 

THÔNG TIN CÁC LOẠI SỮA MỜI CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số       /TTKN-TCHCKHTC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của      

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng) 
 

STT Tên hàng hóa Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Sữa tươi tiệt trùng 100% không 

đường 
Hộp 1 Lit Hộp 1212 

2 
Sữa tươi tiệt trùng 100% không 

đường 
Lốc 4 hộp 180 ml Lốc 336 

3 Sữa tươi tiệt trùng 100% ít đường Lốc 4 hộp 180 ml Lốc 636 

4 Sữa tươi tiệt trùng tổ yến Lốc 4 hộp 180 ml Lốc 180 

6 Sữa đậu nành gấp đôi canxi Lốc 4 hộp 200 ml Lốc 240 

7 Sữa 9 loại hạt  Lốc 4 hộp 180 ml Lốc 216 

8 Sữa chua ăn ít đường Vĩ 4 hộp 100g Vĩ 168 

9 Sữa chua uống Probi ít đường Lốc 4 chai 130 ml Lốc 408 

10 Sữa bột cho người lớn Lốc 6 chai 200 ml Lốc 64 

11 Sữa đặc  Hộp 1284 g Hộp 24 
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